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TÓM TẮT27 
Mục tiêu: Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán 

trường diễn của viên nén Đan sâm – Tam thất (ĐSTT) 
trên mô hình chuột chủng Swiss. Đối tượng Viên nén 
bao phim Đan sâm – Tam thất được cung cấp Công ty 
Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Phương 
pháp: Khảo sát độc tính cấp bằng cách cho chuột 
(50% đực, 50% cái) nhịn đói 12 giờ trước khi cho 
uống thuốc liều tối đa có thể qua đường uống (tối đa 
0,2ml/10g). Theo dõi và ghi nhận cử động tổng quát, 
biểu hiện về hành vi, trạng thái lồng, ăn uống, tiêu 
tiểu và số lượng chuột chết trong 72 giờ. Độc tính bán 
trường diễn của viên nang ĐSTT tiến hành trên chuột 
nhắt trắng, trong đó, chuột được chia làm 6 lô bao 
gồm: Lô 1 - BT (chứng sinh lý): Uống nước cất; Lô 2 - 
BL (chứng bệnh lý): Uống nước cất và tiêm phúc mô 
scopolamin 1mg/kg, Lô 3 - DON (chứng dương): Uống 
Donezepil liều 5 mg/kg, Lô 4 - ĐSTT1 (liều thấp): 
Uống viên Đan sâm - Tam thất liều 1 viên/kg, Lô 5 - 
ĐSTT2 (liều trung bình): Uống viên Đan sâm – Tam 
thất liều 1,5 viên/kg, Lô 6 - ĐSTT3 (liều cao): Uống 
Đan sâm – Tam thất liều 2 viên/kg. Kết quả: Về độc 
tính cấp ở liều tối đa có thể bơm qua kim đầu tù trực 
tiếp đưa vào dạ dày chuột là 100 viên/kg, tương 
đương 31.654 mg bột thuốc/kg, không ghi nhận các 
dấu hiệu bất thường về hành vi, sinh lý của tất cả 
chuột thử nghiệm. Kết quả cho thấy viên nang ĐSTT ở 
các liều đều có xuất hiện mô gan sung huyết, thấm 
nhập nhẹ lympho bào và ít neutrophil ở mô kẽ quanh 
các mạch máu. Ở liều cao (2v/kg) xuất hiện rải rác vài 
ổ hoại tử. Tuy nhiên, không ghi nhận được sự thay đổi 
về mô học trên thận ở cả 6 lô khảo sát. Kết luận: 
Trong thử nghiệm các liều thử nghiệm 2 viên/kg; 1,5 
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viên/kg; 1 viên/kg nằm trong khoảng liều an toàn cho 
chuột. Về nghiên cứu độc tính bán trường diễn ở các 
liều không có thay đổi trên cấu múc mô học thận 
chuột nhắt trắng trong thời gian nghiên cứu. Tuy 
nhiên, thay đổi mô bệnh học gan được quan sát ở liều 
cao, cần có nghiên cứu sâu hơn để đánh giá tác động 
của viên nén Đan sâm – Tam thất đối với mô bệnh 
học của gan. 

Từ khóa: Viên nang, ĐSTT, mô học gan thận. 
 

SUMMARY 
EVALUATION OF THE ACUTE AND SUB-

CHRONIC TOXICITY OF DANSHEN - SANQI 
TABLETS ON EXPERIMENTAL ANIMAL MODELS 

Objective: To assess the acute chornic and the 
sub-chronic toxicity of the DanShen (Salvia 
miltiorrhiza) and SanQi (Panax notoginseng) tablet 
(ĐSTT) on Swiss albino mice. Subjects: The coated 
tablets of Dan-Shen and San-Qi were provided by 
DOMESCO Medical Import-Export Joint Stock 
Company. Method: Acute toxicity was assessed by 
fasting mice (50% male, 50% female) for 12 hours 
before administering the maximum possible oral dose 
(up to 0.2ml/10g). General movements, behavioral 
expressions, cage conditions, eating and drinking 
habits, defecation and urination, and the number of 
deceased mice were observed and recorded over 72 
hours. The sub-chronic toxicity of DSTT capsules was 
conducted on white mice, which were divided into 6 
groups: Group 1 -  BT (physiological control): water; 
Group 2 - BL (pathological control): water and injected 
with 1mg/kg scopolamine subcutaneously; Group 3 - 
DON (positive control): Drinking Donepezil at a dose 
of 5 mg/kg; Group 4 - DSTT1 (low dose): DanShen - 
SanQi tablet at a dose of 1 tablet/kg; Group 5 - DSTT2 
(medium dose): DanShen - SanQi tablet at a dose of 
1.5 tablets/kg; Group 6 - DSTT3 (high dose): DanShen 
- SanQi tablet at a dose of 2 tablets/kg. Results: 
Regarding acute toxicity, the maximum dose that can 
be administered via a blunt-end needle directly into 
the mouse's stomach is 100 tablets/kg, equivalent to 
31,654 mg of the drug powder/kg, with no abnormal 
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signs in behavior or physiology observed in all 
experimental mice. The results showed that at all 
doses, the DSTT capsules led to congested liver tissue, 
slight lymphocyte infiltration, and few neutrophils 
around the blood vessels in the interstitial tissue. At a 
high dose (2 tablets/kg), scattered necrosis was 
observed. However, no histological changes in the 
kidneys were noted in all 6 groups investigated. 
Conclusion: In the experiment, the dosages of 2 
tablets/kg; 1.5 tablets/kg; 1 tablet/kg are within the 
safe range for mice. The study on sub-chronic toxicity 
at various doses showed no changes in the histological 
structure of the kidneys in white mice during the 
research period. However, pathological changes in the 
liver were observed at high doses, requiring further 
research to assess the impact of the DanShen - SanQi 
tablet on liver pathology. Keywords: Capsule, ĐSTT, 
liver and kidney histology 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy nhiều 

hoạt chất phân lập từ Đan sâm có tiềm năng 
tăng cường trí nhớ trong điều trị sa sút trí tuệ1. 
SAA (salvianol acid A), SAC (salvianol acid C) và 
deoxyneocryptotanshinon có khả năng ức chế 
trên protein tiền thân amyloid ở vị trí β enzyme 
phân cắt 1 với amyliod (Aβ) là một protein bệnh 
lý trong bệnh Azhimer và chúng ảnh hưởng tới 
nồng độ men AChE2. Và Acid phenol trong Đan 
sâm có khả năng bảo vệ chống lại độc tính tế 
bào do amyloid β gây ra. Gần đây, tác dụng cải 
thiện trí nhớ của chế phẩm Đản sâm – Tâm thất 
(ĐSTT) gồm sự kết hợp của 2 dược liệu này đã 
được công bố5,7. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc 
sử dụng thuốc y học cổ truyền trong thời gian 
dài đối với chức năng gan và thận là một vấn đề 
quan trọng cần được nghiên cứu và đánh giá. 
Các thành phần hoạt chất trong các loại thuốc 
này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa 
và bài tiết của gan, cũng như đến sự lọc và cân 
bằng nước và chất điện giải của thận. Do đó, để 
đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng 
thuốc y học cổ truyền trong thời gian dài, cần 
thiết phải tiến hành các nghiên cứu kỹ thuật sâu 
hơn để đánh giá tác động của chúng đối với 
chức năng gan và thận. Điều này có thể bao 
gồm việc đánh giá sự thay đổi trong các chỉ số 
chức năng gan và thận, cũng như các biểu hiện 
mô bệnh học và các biểu hiện lâm sàng khác liên 
quan đến gan và thận. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu. Viên nén bao phim 

Đan sâm – Tam thất, đóng gói mỗi hộp 1 lọ 100 
viên hoặc 4 vỉ x 10 viên. Nhà sản xuất: Công ty 
cổ phần xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.  

Chế phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn 
chất lượng: Định tính bằng sắc ký lớp mỏng, có 

sự hiện diện của Đan sâm và Tam thất; hàm 
lượng tanshinon IIA không ít hơn 0,05 mg/ 
316,54 mg bột thuốc, ginsenosid Rg1 không ít 
hơn 0,2 mg/kg và ginsenosid Rb1 không ít hơn 
0,5 mg/ 316,54 mg bột thuốc 

Động vật thử nghiệm. Chuột nhắt trắng đực 
chủng Swiss albino, 5-6 tuần tuổi, trọng lượng 
trung bình 24 g ± 2 g) được cung cấp bởi Viện Vắc 
- xin và sinh phẩm y tế Nha Trang, nuôi trong điều 
kiện ổn định về chế độ dinh dưỡng. Chuột được 
nuôi ổn định 1 tuần trước thử nghiệm. 

Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu 
thực nghiệm. 

Thiết kế thí nghiệm. Chuột được chia ngẫu 
nhiên làm 6 lô (8 con mỗi lô, 50% đực, 50% cái) 
cho uống nước hoặc thuốc (theo lô) liên tục 15 
ngày, mỗi ngày 1 lần vào khoảng 8 - 9giờ. Thể 
tích uống 0,1 ml/10 g thể trọng 

- Lô 1 - BT (chứng sinh lý): Uống nước cất 
- Lô 2 - BL (chứng bệnh lý): Uống nước cất 

+ tiêm phúc mô scopolamine 1mg/kg   
- Lô 3 - DON (chứng dương): Uống 

Donezepil liều 3 mg/kg+ tiêm phúc mô 
scopolamin7 

- Lô 4 - ĐSTT1 (liều thấp): Uống Đan sâm - 
Tam thất liều 1 viên/kg+ tiêm phúc mô 
scopolamin 

- Lô 5 - ĐSTT2 (liều trung bình): Uống Đan 
sâm – Tam thất liều 1,5 viên/kg + tiêm phúc mô 
scopolamin 

- Lô 6 - ĐSTT3 (liều cao): Uống Đan sâm – 
Tam thất liều 2 viên/kg + tiêm phúc mô scopolamin 

Khảo sát độc tính cấp. Cho chuột (50% 
đực, 50% cái) nhịn đói 12 giờ trước khi cho uống 
thuốc liều tối đa có thể qua đường uống (tối đa 
0,2ml/10 g). Theo dõi và ghi nhận cử động tổng 
quát, biểu hiện về hành vi, trạng thái lông, ăn 
uống, tiêu tiểu và số lượng chuột chết trong 72 
giờ. Nếu sau 72 giờ, chuột không có dấu hiệu bất 
thường hoặc chết, tiếp tục theo dõi trong 14 
ngày. Chuột chết hay không trong 72 giờ đầu 
tiên sẽ quyết định bước tiếp theo của thử 
nghiệm: Thử nghiệm sẽ được tiến hành với liều 
thấp hơn liều trước hoặc không cần tiếp tục tiến 
hành thử nghiệm3 

Đánh giá sự thay đổi mô học của gan, 
thận trên chuột nhắt trắng sau 8 tuần thực 
nghiệm 

Nguyên tắc: Khảo sát mô học dựa trên hình 
thái và cấu trúc mô gan, thận phản ánh được 
mức độ tổn thương gan gây ra uống chế phẩm 
kéo dài, phản ảnh tác dụng của viên nang ĐSTT 
lên lên gan, thận chuột sau 4 tuần điều trị bằng 
phương pháp nhuộm bằng Hematoxylin và Eosin 
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(HE). So sánh hình ảnh mô học gan của các 
nhóm chuột thí nghiệm. Quan sát hình ảnh mô 
học ở nhóm chuột sinh lý, bệnh lý  (Uống nước 
cất + tiêm phúc mô scopolamine 1mg/kg), 
chứng dương (Uống Donezepil liều 3 mg/kg) với 
các lô uống liều ĐSTT từ thấp tới cao 

Xử lý số liệu thực nghiệm. Các số liệu thu 
thập được xử lý theo phương pháp thống kê y 
sinh học, so sánh trung bình theo t-test - 
Student. Sự khác biệt có ý nghĩa khi p < 0,05. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Thử nghiệm độc tính cấp đường uống 

của viên nén Đan sâm – Tam thất 
Bảng 1. Số chuột chết trong 48 giờ sau 

uống thuốc thử nghiệm 

Liều uống 
Số chuột thử 

nghiệm 
Số chuột chết 

đực cái đực cái 
100 viên/kg 6 6 0 0 

Ở liều tối đa có thể bơm qua kim đầu tù trực 
tiếp đưa vào dạ dày chuột là 100 viên/kg, tương 
đương 31.654 mg bột thuốc/kg, không ghi nhận 
các dấu hiệu bất thường về hành vi, sinh lý của 
tất cả chuột thử nghiệm. Trong vòng 48 giờ 
không có chuột chết, không kích thích tăng 
động, phân ghi nhận bình thường. 

Sau 14 ngày, giải phẫu chuột, quan sát đại 
thể nội tạng không ghi nhận dấu hiệu bất 
thường: Gan có bề mặt ngoài trơn láng, màu đỏ 
tươi và đồng nhất; phổi màu hồng nhạt, không 
có đốm xuất huyết; tim đỏ tươi và đều màu; ruột 
không có hiện tượng trướng hơi, không dấu xuất 
huyết hoặc hoại tử.  

Liều uống 100 viên/kg (tương đương 31.654 
mg bột thuốc/kg) được chọn làm Dmax. Với 3 
mức liều thử nghiệm, tính từ liều dùng trên 
người là 2 viên/kg (tương đương 633,08 bột 
thuốc/kg); 2 viên/kg (tương đương 474,81 mg 
bột thuốc/kg) và 1 viên/kg (tương đương 316,54 
mg/kg); xấp xỉ 1/300 Dmax, 1/400 Dmax và 
1/600 Dmax, đều trong phạm vi an toàn của 
thuốc thử nghiệm. 

Quan sát đại thể sau 4 tuần thực 
nghiệm. Sau khi giải phẫu, mô gan được bóc 
tách toàn bộ để quan sát đại thể và khảo sát 
trọng lượng mô gan. Về đại thể, gan chuột ở lô 1 
(lô sinh lý) và lô 2 (lô bệnh lý), lô 3 (lô chứng 
dương) có màu nâu đỏ nhạt, bề mặt mịn và 
bóng, nhu mô gan đồng nhất. Ở lô 4 (liều thấp), 
mô gan tương đối đồng nhất và trơn mịn. Tuy 
nhiên lô 5 - 6 (liều trung bình và cao) gan chuột 
có màu đỏ sẫm, bề mặt không mịn, nhu mô 
cứng không đồng đều. Đại thể mô thận không có 

sự khác biệt ở các lô khảo sát.  
Khảo sát vi thể mô gan. Khảo sát vi thể 

mô gan ở từng lô cho thấy có sự khát biệt về cấu 
trúc mô học cũng như tế bào trong từng lô thí 
nghiệm (Hình 1,2).  

 
Hình 1. Hình ảnh mô học gan chuột ở các lô 

khảo sát (X10, HE) 
A. Lô 1 – Lô sinh lý: Uống nước cất + tiêm 

nước muối sinh lý; B. Nhóm 2 – Lô bệnh lý: Uống 
nước cất + tiêm phúc mô scopolamin 1mg/kg; C. 
Nhóm 3 - Lô chứng dương : Uống Donezepil liều 
3 mg/kg + tiêm phúc mô scopolamin 1mg/kg; D. 
Nhóm 3- Lô ĐSTT1: Uống Đan sâm - Tam thất 
liều 1 viên/kg + tiêm phúc mô scopolamin 
1mg/kg; E. Nhóm 4 - Lô ĐSTT2: Uống Đan sâm 
– Tam thất liều 1,5 viên/kg + tiêm phúc mô 
scopolamin 1mg/kg; F. Nhóm 5- Lô ĐSTT3: Uống 
Đan sâm – Tam thất liều 2 viên/kg + tiêm phúc 
mô scopolamin 1mg/kg 

Lô 1 (Hình 1A, 2A, tại vị trí khoảng cửa, quan 
sát cho thấy sự hiện diện rất ít tế bào viêm và 
lympho bào, mặc dù một số tế bào gan xung 
quanh khu vực này cho thấy dấu hiệu của tổn 
thương, bao gồm bào tương ưa acid, nhân mất 
hình ảnh sáng màu và chất nhiễm sắc cô đặc. Mô 
gan bị sung huyết, có sự thấm nhập nhẹ của 
lympho bào và một số ít bạch cầu trung tính được 
phân tán ở mô kẽ xung quanh các mạch máu, 
cùng với một số nhỏ ổ lympho bào rải rác giữa 
các bè tổ bào gan. Tuy nhiên, không có dấu hiệu 
ổ tế bào gan hoại tử. Hình ảnh mô học tại lô 1 
cho thấy số lượng tế bào tổn thương ít, phù hợp 
với chức năng sinh lý của gan là cơ quan thải độc. 

Lô 2, tại vị trí khoảng cửa khoảng cửa hiện 
diện nhiều tế bào viêm trong động mạch gan 
hoặc tĩnh mạch cửa, tập trung nhiều quanh 
khoảng cửa, xuất hiện nhiều ổ viêm rải rác trong 
tiểu thùy, số lượng tế bào gan bị tổn thương lớn 
chiếm tỉ lệ chiếm tỷ lệ >12% tế bào/quang 
trường (X10), xuất hiện rải rác nhiều tế bào nhân 
to (Hình 2B) 

Lô 3, tại vị trí khoảng cửa, các tế bào lymphô 
và bạch cầu tập trung ít nhưng không hiện diện 
trong động mạch gan hoặc tĩnh mạch cửa, số 
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lượng tế bào gan bị tổn thương giảm so với lô 2 
(Hình 1C, 2C).  

Lô 4 (liều thấp), ở vị trí khoảng cửa có hiện 
diện số ít bào viêm trong tĩnh mạch cửa, số 
lượng tế bào gan bị tổn thương giảm đáng kể so 
với lô bệnh lý (Hình 1D, 2D). Tuy nhiên ở lô 5 
(liều vừa) bắt đầu xuất hiện những ổ hoại tử nhỏ 
(Hình 2E) và ở lô 6 (liều cao)xuất hiện hiện 
tượng thấm nhập lympho làm mở rộng mô liên 
kết quanh khoảng cửa, có một số ổ hoại tử và  
có vị trí mô hoại tử bị thay thế bởi các tb viêm 
mạn (lympho, tương bào, mô bào) và mô sợi) 
(Hình 1F, 2F) 

 
Hình 2. Hình ảnh mô học gan chuột ở các lô 

khảo sát (X40, HE) 
A. Lô 1 – Lô sinh lý: Uống nước cất + tiêm 

nước muối sinh lý; B. Nhóm 2 – Lô bệnh lý: Uống 
nước cất + tiêm phúc mô scopolamin 1mg/kg; C. 
Nhóm 3 - Lô chứng dương : Uống Donezepil liều 
3 mg/kg + tiêm phúc mô scopolamin 1mg/kg; D. 
Nhóm 3- Lô ĐSTT1: Uống Đan sâm - Tam thất 
liều 1 viên/kg + tiêm phúc mô scopolamin 
1mg/kg; E. Nhóm 4 - Lô ĐSTT2: Uống Đan sâm 
– Tam thất liều 1,5 viên/kg + tiêm phúc mô 
scopolamin 1mg/kg; F. Nhóm 5- Lô ĐSTT3: Uống 
Đan sâm – Tam thất liều 2 viên/kg + tiêm phúc 
mô scopolamin 1mg/kg. 

Khảo sát vi thể mô thận. Ở lô bệnh lý (Lô 
2) có thấm nhập ít tế bào viêm trong vùng vỏ 
thận tuy nhiên chưa thể hiện rõ tổn thương so 
với lô chứng sinh lý. Không có khác biệt về cấu 
trúc vi thể thận chuột trong giới hạn bình thường 
sau 4 tuần uống thuốc ở các lô điều trị và lô 
chứng (Hình 3)  

 
Hình 3. Hình ảnh mô học thận chuột ở các 

lô khảo sát (X40, HE) 
A. Lô 1 – Lô sinh lý: Uống nước cất + tiêm 

nước muối sinh lý; B. Nhóm 2 – Lô bệnh lý: Uống 
nước cất + tiêm phúc mô scopolamin 1mg/kg; C. 
Nhóm 3 - Lô chứng dương : Uống Donezepil liều 
3 mg/kg + tiêm phúc mô scopolamin 1mg/kg; D. 
Nhóm 3- Lô ĐSTT1: Uống Đan sâm - Tam thất 
liều 1 viên/kg + tiêm phúc mô scopolamin 
1mg/kg; E. Nhóm 4 - Lô ĐSTT2: Uống Đan sâm 
– Tam thất liều 1,5 viên/kg + tiêm phúc mô 
scopolamin 1mg/kg; F. Nhóm 5- Lô ĐSTT3: Uống 
Đan sâm – Tam thất liều 2 viên/kg + tiêm phúc 
mô scopolamin 1mg/kg. 
 

IV. BÀN LUẬN 
Độc tính cấp đường uống của viên nén 

Đan sâm – Tam thất. Cho chuột uống viên nén 
Đan sâm – Tam thất với nồng độ cô đặc nhất 
qua kim là 31.654 mg/kg (31,645 g/kg) nằm 
trong khoảng liều gần như không có độ (>5.000 
mg/kg)4 suy ra liều trên người là 498 viên/ngày. 
Kết quả không có chuột tử vong trong vòng 48h. 
Chuột không giảm hoạt động, hô hấp đều, không 
tiêu phân lỏng hay máu. Thuốc được coi là an 
toàn nếu liều tối đa có thể dung nạp cao gấp 100 
lần liều hằng ngày trên lâm sàng. Nghiên cứu 
Yonglin Gao và cộng sự 2009, liều dung nạp tối 
đa đường uống của  Đan sâm trên chuột cống là 
1500 mg/kg mà không gây bất kì dấu hiệu nhiễm 
độc hoặc tử vong nào. Với LD50 là 2356,33 mg/kg 
6. Như vậy cả Đan sâm, Tam thất đều an toàn khi 
sử dụng đơn lẻ với khoảng liều độc tính cấp an 
toàn thông qua hai nghiên cứu trên. Tuy khi sử 
dụng kết hợp hai thuốc cùng một lúc có thể sảy ra 
tương tác làm tăng độc tính của chúng nên chúng 
tôi thực hiện nghiên cứu độc tính cấp trên chuột 
nhắt của chế phẩm Đan sâm – Tam thất.  

Trên thực tế, từ ngàn năm nay thuốc Y học 
cổ đã được sử dụng phổ biến bởi tính an toàn và 
hiệu quả trên thực tế lâm sàng, sự an toàn đó 
được thể hiện qua các nghiên cứu trước, của 
riêng từ vị như Đan sâm, Tam thất đều có độc 
tính cấp nằm trong phạm vị an toàn, cũng như 
Đan sâm – Tam thất đã được sử dụng rộng rãi 
từ lâu tại các nước Châu Á và có nhiều loại chế 
phẩm được sử dụng trên thị trường hiện nay. 
Trong thử nghiệm của chúng tôi, cho thấy với 
các liều thử nghiệm 2 viên/kg; 1,5 viên/kg; 1 
viên/kg (liều thử nghiệm được quy từ liều đã sử 
dụng trên người) nằm trong khoảng liều an toàn 
cho chuột. Và chưa ghi nhận tác dụng phụ nào 
trên chuột nhắt trong quá trình thử nghiệm. Từ 
đó cho thấy tính an toàn và ít độc tính của viên 
nén Đan sâm – Tam thất. 
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Về thay đổi hình ảnh mô học gan sau 
khi điều trị 4 tuần. Trong cơ thể, gan đóng vai 
trò vô cùng quan trọng. Nó thực hiện nhiều chức 
năng phức tạp và là cơ quan chính trong quá 
trình chuyển hóa. Khi các loại thuốc được cung 
cấp vào cơ thể, chúng có thể gây hại cho gan 
bằng cách phá hủy các tế bào gan, ảnh hưởng 
đến chức năng của nó. Khi tế bào gan bị tổn 
thương và hủy hoại, nồng độ của enzyme ALT sẽ 
tăng cao. Enzyme AST chủ yếu được tìm thấy 
trong các tế bào gan; do đó, chỉ khi có tổn 
thương tế bào gan mới gây ra sự giải phóng AST 
ra ngoài. Ngoài ra, gan có vai trò quan trọng 
trong quá trình chuyển hóa protid, lipid, cũng 
như sản xuất mật... Nhờ đó, gan đóng vai trò 
trong tổng hợp albumin, cholesterol toàn phần 
và bilirubin. Trong nghiên cứu này, mô học gan 
chuột có sự thay đổi về hình ảnh mô học ở các lô 
nghiên cứu, hình ảnh các bè gan, mao mạch nan 
hoa rõ, không thấy nhiều tế bào viêm trong lòng 
mao mạch nan hoa. Kết quả mô học cho thấy 
tình trạng gan phù hợp với chức năng sinh lý của 
chuột. Riêng đối với nhóm chuột uống ĐSTT liều 
cao  cho thấy có hiện tượng các tế bào gan bị 
tổn thương trong mô học gan, xuất hiện rải rác 
vài ổ hoại tử 

Về thay đổi hình ảnh mô học thận sau 
khi điều trị 4 tuần. Thận cũng đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình loại bỏ các chất độc 
hại khỏi cơ thể. Khi thuốc được tiêm vào cơ thể, 
hầu hết chúng sẽ được thải qua thận. Vì vậy, 
thuốc gây hại có thể gây tổn thương cho thận, 
ảnh hưởng đến chức năng của nó. Tuy nhiên, 
trong nghiên cứu này, cấu trúc mô học của thận 
ở cả vùng vỏ và vùng tủy không có sự khác biệt 
và nằm trong giới hạn bình thường sau 4 tuần 
uống thuốc ở các lô điều trị và lô chứng. 
 

V. KẾT LUẬN 
Đánh giá độc tính cấp của viên nén Đan 

sâm – Tam thất. Ở liều tối đa có thể bơm qua 
kim đầu tù trực tiếp đưa vào dạ dày chuột là 100 
viên/kg, tương đương 31.654 mg bột thuốc/kg, 
không ghi nhận các dấu hiệu bất thường về hành 
vi, sinh lý của tất cả chuột thử nghiệm. Trong 
vòng 48 giờ không có chuột chết, không kích 
thích tăng động, phân bình thường. 

Hình ảnh mô học gan, thận sau khi 
dùng viên nang ĐSTT 4 tuần. Viên nang 
ĐSTT liều thấp: Chuột được điều trị bằng viên 
nang ĐSTT 1viên/kg sau 4 tuần cho thấy không 
ghi nhận tổn thương trên mô học gan thận. 

Viên nang ĐSTT liều vừa, cao: Chuột được 
điều trị bằng viên nang ĐSTT 1,5 và 2 viên/kg sau 
4 tuần cho thấy Ở lô cho uống ĐSTT liều cao cho 
thấy hình ảnh tổn thương trên vi thể gan rõ hơn 
hơn so với lô chứng sinh học. Tuy nhiên, các cấu 
trúc cầu thận và ống thận không thấy tổn thương. 
 

VI. HẠN CHẾ VÀ KIẾN NGHỊ 
Đề tài bước đầu khảo sát trên mô bệnh học 

gan, thận ghi nhận giữa hình ảnh tổn thương vi 
thể trên gan ở chuột uống ĐSTT liều cao điều 
này cần có những khảo sát theo dõi các chỉ số 
đánh giá gan như AST, ALT, GGT, MDA, GSH về 
tác dụng của ĐSTT để có thể ứng dụng rộng rãi 
và sớm hơn trên lâm sàng. Bên cạnh đó, các 
nghiên cứu tiếp theo cần tiến hành thêm giải 
phẫu bệnh trên mô não chuột nhắt nhằm khảng 
định những thay đổi về cấu trúc trên mô não 
chuột, đặc biệt là các tế bào vùng hồi hãi mã. 
 

VII. LỜI CẢM ƠN 
Bài báo được hỗ trợ từ kinh phí đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp cơ sở của Đại học Y Dược TP. 

Hồ Chí Minh. 
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